
 

 

 

 
BUILD THE TRUST BY QUALITY 

HÄÖ SÅ NÀNG LÆÛC 
CÄNG TY TNHH MTV GIA TRËNH PHAÏT 

------------------------------ 
  
                        THÔNG TIN CÔNG TY: 
  - Tên Công ty : Công ty TNHH MTV Gia Trịnh Phát 

  - Trụ sở chính  : 156 Nguyễn Như Hạnh, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
  - VP giao dịch  : 56 Trần Tống,Thành phố Đà Nẵng  

  - Điện thoại/Fax  : 0236 3923999; Điện thoại di động: 0911 297 666; 0988 184 842 

  - Mã  số thuế : 0401492334 
  - Tài khoản  : - 040018164479 tại Ngân hàng Sacombank – CN Đà Nẵng. 

    : - 100214851020189 tại Ngân hàng Eximbank – CN Đà Nẵng  

    : - 06001014595959 tại ngân hàng MSBANK - CN Đà Nẵng 
    : - 3091100079999 tại ngân hàng MBBANK - CN Đà Nẵng 

  - E-mail  : ctygiatrinhphatdn@gmail.com  

  - Website  : giatrinhphat.com  
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DANH MỤC 
 HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY 

  
I) HỒ SƠ PHÁP LÝ & GIỚI THIỆU CÔNG TY :                    
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu 
3. Giấy xác nhận đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 
4. Lời Giới thiệu 
5. Thông tin chung 
6. Tổ chức bộ máy 
II) NĂNG LỰC NHÂN SỰ: 

1. Danh sách cán bộ chủ chốt điều hành tại công trình: 
2. Hồ sơ năng lực 
3. Hồ sơ nhân sự  
4. Danh sách công nhân tham gia thi công tại công trường 
III) NĂNG LỰC THI CÔNG: 

- Danh mục thiết bị thi công tại công trường 
IV) NĂNG LỰC TÀI CHÍNH: 
  - Báo cáo tài chính năm 2015 
  - Báo cáo tài chính năm 2016 
  - Báo cáo tài chính năm 2017 
  - Báo cáo tài chính năm 2018 
  - Báo cáo tài chính năm 2019 

V) MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG.  
   1) Danh mục một số hợp đồng tiêu biểu các công trình đã và đang thi công. 

   2) Một số hợp đồng tiêu biểu các công trình đã và đang thi công. 

   3) Một số hình ảnh tiêu biểu các công trình đã và đang thi công. 
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I) HỒ SƠ PHÁP LÝ & GIỚI THIỆU CÔNG TY: 

1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:   
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2) Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu: 
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3) Giấy xác nhận đăng ký thông tin trên hệ thống mạng 
đấu thầu Quốc gia: 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      -------------------------------                                                                                 --------------------------------------------------  

Thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019 

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA 

Thông tin doanh nghiệp 

Số ĐKKD 0401492334 Ngày ĐKKD 08/05/2012 

Tên nhà thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA TRỊNH PHÁT 

Tên tiếng Anh 
 

Lĩnh vực kinh doanh 
Hàng hóa, Xây lắp, 

Tư vấn, Phi tư vấn 

Phân loại doanh 
nghiệp 

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn 

Số nhân viên 102 Vốn điều lệ 9500000000 

Số điện thoại 02363689825 Số fax 
 

Địa chỉ 
156 Nguyễn Như Hạnh, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố  Đà Nẵng, Việt Nam 

Trang web giatrinhphat.com 

Tỉnh/Thành phố Thành phố Đà Nẵng Quốc gia VIET NAM  

Thông tin ngành nghề 

STT Tên ngành nghề 

1 Xây dựng nhà các loại 

2 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư 

vấn, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, 

công nghiệp. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng. Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình. 

3 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán 

buôn thạch cao, trần nhựa, vách nhựa, linh kiện, phụ kiện về hệ trần, 

vách trần. 

                                                                            Người đại diện 
                                                                            TRỊNH CÔNG DANH  

Nơi nhận 
- Như trên 
- Lưu văn thư 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/ 
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4) Lời giới thiệu: 
 
 
 

LỜI GIỚI THIỆU 

  
Kính thưa Quý Chủ đầu tư và khách hàng! 

Công ty TNHH MTV GIA TRỊNH PHÁT được thành lập trên cơ sở điều 

lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, được Sở kế hoạch và đầu tư 

thành phố Đà Nẵng phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

số 0401492334 ngày 08 tháng 05 năm 2012. 

Công ty TNHH MTV GIA TRỊNH PHÁT đã và đang thiết kế thi công các 

hạng mục hoàn thiện nội thất tại các công trình tiêu biểu như sau:  

 1) Khách sạn Seventeen, Lô Z72-73 đường Trần Hưng Hạo, TP. Đà 

Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, phào chỉ composite, vách ngăn phòng. 

 2) Nhà đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Đại học 

Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao. 

 3) Nhà thực hành Đại học Duy Tân TP. Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần 

thạch cao, vách ngăn phòng, trần polycacbonat. 

 4) Nhà làm việc Công ty TNHH kỹ thuật Phương Linh, Khu công nghiệp 

Hoà Cầm, TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công toàn bộ hạng mục nội thất công 

trình. 

 5) Khách sạn Angel, Lô 19-20 đường Hồ Nghinh, Quận Sơn Trà, TP. Đà 

Nẵng: Thiết kế và thi công hạng mục trần thạch cao, phào chỉ trang trí, giấy dán 

tường, sơn vôi matic. 

 6) Nhà xưởng BOH thuộc dự án LANGUNA INTERGRATED RESORT 

Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế: Thi công hạng mục trần thạch 

cao, trần sợi khoán, vách ngăn phòng. 

 7) Nhà ADMIN thuộc dự án LANGUNA INTERGRATED RESORT 

Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế: Thi công hạng mục trần thạch 

cao, trần sợi khoán, vách ngăn phòng. 
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 8) Văn phòng Công ty TNHH Tiếp Việt, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng: 

Thiết kế thi công hạng mục trần thạch cao, vách ngăn phòng và nội thất văn 

phòng. 

 9) Khách sạn Northern (Phương Bắc), Lô 1,2,3 đường 3/2, TP. Đà Nẵng: 

Thiết kế thi công hạng mục trần thạch cao.  

 10) Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Gia Sinh An Đà Nẵng: 

Thi công hạng mục trần thạch cao, vách ngăn phòng. 

 11) Công ty cổ phần Thời Trang Hòa Thọ, TP. Đà Nẵng: Thiết kế thi công 

trọn gói showroom bán hàng. 

 12) Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Apollo, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng: 

Thi công hạng mục trần thạch cao, vách ngăn. 

 13) Khách sạn Rainbow, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi 

công hạng mục nội thất. 

 14) Khách sạn Gopatel, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi 

công hạng mục trần thạch cao, phào chỉ, sơn nhủ vàng, vách ngăn phòng, vách 

ngăn vệ sinh công nghiệp. 

 15) Nhà khách Thành phố Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, 

vách ngăn   
 16) Nhà hàng Syreba + Nhà Xưởng KCN Hoà Khánh – Đà Nẵng + Nhà 
xưởng Cty Blues KCN Điện Nam: Thi công hạng mục trần thạch cao, vách 
ngăn. 
          17) Toà nhà Lighthouse – Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, 
vách ngăn. 

18) Trường CĐBK - Cơ sở II tại Đà Nẵng: Thiết kế và thi công toàn bộ 
hạng mục nội thất. 

19) Văn phòng Cty Phú Mỹ Hòa – Quảng Nam: Thiết kế và thi công toàn 
bộ hạng mục nội thất. 
          20) Nhà máy bia VBL – Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, 
vách ngăn. 
          21) Khách sạn 387 – Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, vách 
ngăn vệ sinh công nghiệp. 

22) Văn phòng nhà máy gạch Việt Hàn: Thiết kế và thi công toàn bộ hạng 
mục nội thất. 

23) Khách sạn DIAMOND SEA – Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng 
mục trần thạch cao, vách ngăn di động, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần 
tiêu âm, vách tiêu âm, trần smartwood, trần nhôm. 
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24) Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung – Đà Nẵng: Thi công 
hạng mục trần thạch cao, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần tiêu âm, vách tiêu 
âm, trần nhôm. 

25) Khách sạn Royal Family – Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng mục 
trần thạch cao, vách ngăn di động, vách ngăn vệ sinh công nghiệp. 

26) Khách sạn Finger – Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng mục trần 
thạch cao, trần nhôm, vách ngăn vệ sinh công nghiệp. 

27) Khách sạn Night Sky – Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng mục trần 
thạch cao.  

28) Khách sạn CICILIA Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, 
vách ngăn, trần tiêu âm, trần smartwood, trần nhôm, phào chỉ. 

29) Khách sạn Sông Vàng Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, 
vách ngăn. 

30) Khách sạn SH Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng mục trần thạch 
cao, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần tiêu âm, vách tiêu âm, trần 
smartwood, trần nhôm, phào chỉ. 

31) Khách sạn SAMDI – Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng mục trần 
thạch cao, vách ngăn di động, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần tiêu âm, 
vách tiêu âm, trần smartwood, trần nhôm, phào chỉ. 

32) Khách sạn SEA CASTLE: Thiết kế và thi công hạng mục trần thạch 
cao, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần tiêu âm. 

33) Khách sạn Avatar – Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, 
vách ngăn. 

34) Khách sạn Reverside – Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng mục trần 
thạch cao, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần tiêu âm. 

35) Khách sạn Blue Sun – Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng mục trần 
thạch cao, phào chỉ, trần smartwood, trần tiêu âm. 

36) Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch 
cao, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần tiêu âm, vách tiêu âm, trần 
smartwood, trần nhôm. 

37) Sân vận động Hòa Xuân – Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch 
cao, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần tiêu âm, vách tiêu âm, trần 
nhôm. 

38) Khách sạn Kiều Dung – Quảng Bình: Thiết kế và thi công hạng mục 
trần thạch, phào chỉ, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần tiêu âm. 

39) Trường Đại học Đông Á – Cơ sở 2 – Đà Nẵng: Thiết kế và thi công 
hạng mục trần thạch cao, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần tiêu 
âm, vách tiêu âm, trần nhôm. 

40) Khu nhà ở xã hộ khu dân cư An Hoà - Sun Home Đà Nẵng: Thi công 
hạng mục trần thạch cao, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp. 
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41) Khu Sundy Beach Resort – Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch 
cao. 

42 Khách sạn New – Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, vách 
ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp. 

43) Nhà khách Duyên Hải Miền Trung  – Đà Nẵng: Thi công hạng mục 
trần thạch cao, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp. 

44) Khách sạn Tourane – Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, 
vách ngăn. 

45) Khách sạn Biển Vàng - Quảng Bình: Thiết kế và thi công hạng mục 
trần thạch cao, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần tiêu âm, vách 
tiêu âm, trần nhôm, trần smartwood, phào chỉ composite. 

 
46) Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần nhôm, 

tấm conwood. 
47) Khách Sạn Cicilia Nha Trang – TP. Nha Trang: Thiết kế và thi công 

hạng mục trần thạch cao, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, vách CNC, 
trần gỗ, trần tiêu âm, vách tiêu âm, trần nhôm, trần smartwood, phào chỉ 
composite. 

48) Công trình chung cư cao cấp F-Home Đà Nẵng: Thi công hạng mục 
trần thạch cao, vách ngăn, vách CNC, trần gỗ, trần tiêu âm, vách tiêu âm, trần 
nhôm, trần smartwood, vách cơ khí. 

49) Công trình Biệt Thự Vinpearl Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần 
thạch cao, phào chỉ . 

50) Công trình khách sạn Quyền Anh – TP. Đà Nẵng: Thi công hạng mục 
trần thạch, phào chỉ. 

51) Công trình Ks Paris Deli – TP. Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần 
thạch cao, phào chỉ. 

52) Công trình cao căn hộ, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn  
khu đô thị quốc tế Đa Phước – TP. Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, 
phào chỉ. 

53) Công trình khách sạn Hùng Anh – TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công 
hạng mục trần thạch cao, phào chỉ, vách ngăn. 

54) Công trình Ks Merryland – TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng 
mục trần thạch cao, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, vách CNC, trần gỗ, trần 
tiêu âm, trần smartwood. 

55) Công trình KS HANOI-VIENTIANE – TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi 
công hạng mục trần thạch cao, vách ngăn di động, vách ngăn vệ sinh công 
nghiệp, vách CNC, trần gỗ, trần tiêu âm,trần kính, trần smartwood, nội thất lễ 
tân, nội thất nhà hàng, nội thất hội nghị. 
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56) Công trình Hội Đồng Nhân Dân TP.Đà Nẵng: Thi công hạng mục 
trần thạch cao, vách ngăn. 
 57) Công trình nhà Block 1, 2 thuộc công trình căn hộ khách sạn Sun 
Home Bà Nà – TP. Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao. 
 
 58) Công trình nhà quản lý điều hành thủy điện Sông Bung 6: Thiết kế và 
thi công toàn bộ hạng mục nội thất công trình. 
 59) Công trình Khách sạn Như Minh – TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công 
hạng mục trần thạch cao, trần gỗ, trần tiêu âm, trần smartwood. 
 60) Công trình Tổ hợp căn hộ, thương mại dịch vụ và khách sạn 
Alphanam Luxury: Thi công hạng mục trần thạch cao, sơn vôi, phào chỉ.  
 61) Công trình Khách sạn PACBO –TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công 
hạng mục trần thạch cao, vách ngăn di động, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, 
vách CNC, trần gỗ, trần tiêu âm, trần smartwood. 
 62) Công trình khách sạn EPIN – TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng 
mục trần thạch cao, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, trần smartwood. 

63) Công trình: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng - TP. Đà 
Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch cao, vách ngăn, trần nhôm, vách cơ khí. 
          64) Công trình khách sạn Shapphie – TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công 
hạng mục trần thạch cao, trần gỗ, trần CNC, trần mica led xuyên sáng, vách 
ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, vách CNC, trần tiêu âm, trần smartwood, 
trần nhôm, trần kính. 
          65) Công trình Khách sạn Đức Long Mỹ Khê – TP. Đà Nẵng: Thi công 
hạng mục trần thạch cao, phào chỉ. 
         66) Công trình Khách sạn Fivitel – TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công 
hạng mục trần thạch cao, trần gỗ, trần CNC, trần mica led xuyên sáng, vách 
ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, vách CNC, trần tiêu âm, trần smartwood  
trần nhôm, trần kính, trần 3D. 
         67) Công trình Khách sạn Star – TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng 
mục trần thạch cao, trần gỗ, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, vách 
CNC, trần tiêu âm, vách tiêu âm, trần nhôm, sơn vôi matic. 

68) Công trình khách sạn Eden – TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng 
mục trần thạch cao, phào chỉ, vách ngăn, vách ngăn vệ sinh công nghiệp, vách 
CNC, trần tiêu âm, trần smartwood, trần nhôm, trần kính. 

69) Công trình khách sạn Sea Side – TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công 
hạng mục trần thạch cao, trần gỗ, trần tiêu âm, trần smartwood. 
          70) Công trình Biển Vàng Khối nhà Villa - Dự án: Gold Coast Resort & 
Spa - Biển Vàng Hotel – TP. Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình: Thiết kế và thi công 
hạng mục trần thạch cao, trần gỗ, trần CNC 

71) Công trình trụ sở ngân hàng GPbank chi nhánh Nguyễn Hữu Thọ Đà 
Nẵng: Thiết kế và thi công trọn gói. 
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          72) Công trình nhà hàng tiệc cưới Dương Châu Hội An: Thiết kế và thi 
công hạng mục trần thạch cao, trần gỗ, trần CNC, vách ngăn di động, vách 
ngăn vệ sinh công nghiệp.  
          73) Công trình khách sạn Lan Quế Anh TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công 
hạng mục trần thạch cao, trần gỗ, trần CNC, trần 3D xuyên sáng, vách ngăn vệ 
sinh công nghiệp, vách CNC, trần tiêu âm, trần smartwood, trần nhôm, trần 
kính. 
         74) Công trình Phi Long Plaza Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần thạch 
cao, trần nhôm. 
         75) Công trình khách sạn Mabelle TP. Đà Nẵng: Thi công hạng mục trần 
thạch cao, trần nhôm, trần gỗ, vách ngăn. 
        76) Công trình khách sạn The Blues TP. Đà Nẵng: Thiết kế và thi công 
hạng mục trần thạch cao, trần gỗ, trần CNC, trần 3D xuyên sáng, vách ngăn vệ 
sinh công nghiệp, vách CNC, trần tiêu âm, trần smartwood, trần nhôm, trần 
kính, thiết kế và lắp đặt tấm Equitone.  
       77) Công trình khách sạn Thuận Hóa TP. Huế: Thi công hạng mục trần 
thạch cao, trần nhôm, trần gỗ, vách ngăn. 
        78) Công trình Lavista Hotel Đà Nẵng: Thiết kế và thi công hạng mục 
trần thạch cao, trần gỗ, trần CNC, trần 3D xuyên sáng, vách ngăn vệ sinh công 
nghiệp, trần tiêu âm, trần smartwood, trần nhôm, trần kính. 

79) Công trình Khách sạn The Code: Thiết kế và thi công hạng mục trần 
thạch cao. 
 80) Công trình Khách sạn CN PALACE: Thiết kế và thi công hạng mục 
trần thạch cao, sơn nước trong và ngoài nhà… 
 81) Công trình: Khách sạn Havin: Thiết kế và thi công hạng mục trần 
thạch cao. 
 82) Công trình Khách sạn The Code: Thiết kế, thi công hạng mục lắp đặt 
tấm ốp trang trí ngoại thất và nội thất, tấm Equitone, thép corten, tấm gỗ công 
nghiệp… 
 83) Công trình khách sạn Hải An Sông Hàn Đà Nẵng: Thiết kế thi công 
hạng mục trần thạch cao. 
 84) Công trình khách sạn Nagila Đà Nẵng: Thiết kế thi công hạng mục 
trần thạch cao.  
 85) Công trình KS Goleden Đà Nẵng: Thiết kế, thi công hạng mục trần 
thạch cao, hạng mục lắp đặt tấm Equitone.   
 86) Công trình khách sạn Liberty Đà Nẵng: Thiết kế, thi công hạng mục 
trần thạch cao, hạng mục công sơn vôi, matic.  
 87) Công trình khách sạn Le Sand Đà Nẵng: Thiết kế, thi công hạng mục 
trần thạch cao.  
 88) Công trình Biệt thự Hòa Xuân - Đà Nẵng: Thiết kế, thi công hạng mục 
cổng, hàng rào thép Corten…. 
 … 
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GIA TRỊNH PHÁT là đơn vị thi công đáng tin cậy cho mọi công trình với 

đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ tay nghề cao, năng động và đầy 

sáng tạo. Bộ máy quản lý phân quyền tạo ra tính độc lập sáng tạo, trách nhiệm 

trong công việc của mỗi thành viên trong công ty. 

  Trong thời gian qua, công ty không ngừng nỗ lực phát triển, nâng cao 

trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ để bắt kịp với nhịp độ phát triển của xã hội. Công ty 

luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với trình độ cao, cũng như 

đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ trong công việc. 

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, GIA TRỊNH PHÁT mang đến 

cho quý khách hàng trong nước và chủ đầu tư nước ngoài sự đảm bảo về chất 

lượng công trình, tiến độ thi công cũng như tính thẩm mỹ trong từng công trình, 

chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. 

Tiêu chí của chúng tôi đối với quý chủ đầu tư và khách hàng là Xây 

dựng niềm tin bằng chất lượng, khát khao để có vinh quang dành cho người 

đúng hẹn, vươn tới những tầm cao về kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và không 

làm phiền cộng đồng, hướng tới một môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp.  

Chúng tôi tin tưởng luôn đáp ứng được tất cả nhu cầu của quý Chủ 

đầu tư, khách hàng! 

Kính mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý chủ đầu tư! 

Trân trọng! 

                                                                        GIÁM ĐỐC 
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5) Thông tin chung:  

 
 
 

THÔNG TIN CHUNG 

  

Tên giao dịch   : CÔNG TY TNHH MTV GIA TRỊNH PHÁT 

Tên tiếng Anh  : GIA TRINH PHAT COMPANY LIMITED 

Tên viết tắt      : GIATRINHPHAT CO.,LTD 

Trụ sở chính    : 156 Nguyễn Như Hạnh, Phường Hòa Minh, 

                               Quận Liên  Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. 

Văn phòng GD : 56 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại /Fax : 0236 3923999 

Hotline            : 0911297666 - 0988184842 

Mã số thuế      : 0401492334 

Website    : giatrinhphat.com 

Emai   : ctygiatrinhphatdn@gmail.com 
Tài khoản        : - 040018164479 tại Ngân hàng Sacombank - CN Đà Nẵng 

                        : - 100214851020189 tại ngân hàng Eximbank - CN Đà Nẵng 

   : - 06001014595959 tại ngân hàng MSBANK - CN Đà Nẵng 

   : - 3091100079999 tại ngân hàng MBBANK - CN Đà Nẵng  

 Nghành nghề kinh doanh: 
- Xây dựng nhà các loại. 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, thạch cao, trần 
nhựa, vách nhựa, linh kiện phụ kiện về hệ trần, vách trần… 

- Tư vấn, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, 
công nghiệp. 

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. 

- Thiết kế quy hoạch xây dựng. 

- Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình.  
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Đơn vị trực thuộc : 

-    Đội xây dựng chủ lực công ty: Số lượng công nhân cố định 30 người. 
-    Đội xây dựng số 01: Số lượng công nhân 25 người 

            + Đội trưởng: Nguyễn Thanh Thuận 
-         Đội xây dựng số 02: Số lượng công nhân 25 người 

+   Đội trưởng: Nguyễn Như Tú 
-         Đội xây dựng số 03: Số lượng công nhân 20 người 

+   Đội trưởng : Trịnh Công Ba 
-         Đội xây dựng số 4: Số lượng công nhân 20 người  

+   Đội trưởng : Lê Văn Đào  
-         Đội xây dựng số 5: Số lượng công nhân 20 người  

+   Đội trưởng: Trịnh Xuân Đào 
-         Đội xây dựng số 6: Số lượng công nhân 20 người  

+   Đội trưởng: Lê Bá Chung 
-         Đội xây dựng số 7: Số lượng công nhân 20 người  

+   Đội trưởng: Phạm Văn Hào 
-         Đội xây dựng số 8: Số lượng công nhân 15 người  

+   Đội trưởng: Nguyễn Đình Thắng 
-         Đội xây dựng số 9: Số lượng công nhân 15 người  

+   Đội trưởng: Trần Văn Hào 
-         Đội xây dựng số 10: Số lượng công nhân 10 người  

+   Đội trưởng:  Lê Văn Mỹ 
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6) Tổ chức bộ máy: 
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY  
CÔNG TY TNHH MTV GIA TRỊNH PHÁT 

 -------------------------------------------------  
  

NHÂN SỰ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

1. Ban  Giám đốc công ty: 

Giám đốc           : Trịnh Công Danh 

Phó Giám đốc dự án  : Nguyễn Kiên Tùng 

Phó Giám đốc kỹ thuật  : Phan Nhật Vũ 

Phó Giám đốc nhân sự : Nguyễn Văn Hội  

2. Các phòng ban nghiệp vụ: 

- Phòng dự án: 

    - Quản lý dự án  : Trịnh Công Danh 

    - Trưởng phòng  : Nguyễn Kiên Tùng 

- Phòng kỹ thuật: 

    - Trưởng phòng  : Phan Nhật Vũ 

    - Phó Phòng        : Võ Như Ý  

- Phòng vật tư : 

    - Trưởng phòng   : Trịnh Công Hiền 

- Phòng thiết bị: 

   - Trưởng phòng    : Trịnh Công Cường 

- Phòng Tài chính – Kế toán: 

    - Trưởng phòng   : Nguyễn Văn Hội 

- Phòng Kinh tế - Kế hoạch: 

   - Trưởng phòng     : Võ Minh Hiếu 

3. Các đội thi công: 

- Đội Xây dựng chủ lực công ty: 

- Đội Xây dựng số 1  - Đội Xây dựng số 6 

- Đội Xây dựng số 2  - Đội Xây dựng số 7 

- Đội Xây dựng số 3  - Đội Xây dựng số 8  

- Đội Xây dựng số 4  - Đội Xây dựng số 9 

- Đội Xây dựng số 5.  - Đội Xây dựng số 10 
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II) NĂNG LỰC NHÂN SỰ: 

1) Danh sách cán bộ chủ chốt điều hành tại công trình: 

   
STT Họ và tên Chức danh 

1 Nguyễn Kiên Tùng P. Giám đốc dự án 

2 Phan Nhật Vũ P. Giám Đốc kỹ thuật 
3 Bùi Thanh Nhật Điều hành tại trụ sở 

4 Võ Minh Hiếu Điều hành tại trụ sở 
5 Nguyễn Văn Thi Điều hành kỹ thuật tại công trường 

6 Võ Như Ý Điều hành kỹ thuật tại công trường 

7 Nguyễn Linh Bảo Điều hành kỹ thuật tại công trường 
8 Lê Văn Tiếng Điều hành kỹ thuật tại công trường 
9 Mai Văn Đắc Điều hành kỹ thuật tại công trường 
10 Trịnh Công Ba Giám sát kỹ thuật, Vệ sinh, An toàn lao động 

11 Trịnh Công Cường Quản lý máy móc, thiết bị, công cụ thi công 

12 Trịnh Công Hiền Cung ứng vật tư, hậu cần 

  
Tổ chức điều hành điều hành dự án tại công trường chịu sự quản lý của 

Giám đốc Công ty Gia Trịnh Phát và các Phòng ban chức năng tại trụ sở chính. 

Trụ sở chính là nơi có thẩm quyền cao nhất và với tư cách pháp nhân chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tài khoản, con dấu và quyết định khác trong quá trình 

triển khai dự án. 

Tại công trình giám đốc điều hành phụ trách mọi công tác của dự án, tại 

các bộ phận kỹ thuật chuyên môn có các chủ nhiệm phụ trách kỹ thuật. 
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2) Hồ sơ nhân sự: 
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4) Danh sách công nhân tham gia thi công tại công trường: 

 DANH SÁCH CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT 

HỌ VÀ TÊN 
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH 

SỐ CMND ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ 
NGHỀ 

NGHIỆP 

Đinh Đức Thương 02/09/1987 205369152 
Thôn 1,  Quế Thuận,  
Quế Sơn, Quảng Nam 

Thợ Cơ 
Khí 4/7 

Nguyễn Văn Huy 07/05/1989 201608004 
Tổ 9,  Tam Thuận,  
Thanh Khê, Đà Nẵng 

Thợ CK 
4/7 

Bùi Tiến Học 12/03/1983 201471928 
Thuận Phước,  Thuận 
Phước,  Hải Châu, Đà 
Nẵng 

Thợ CK 
5/7 

Trần Công Nguyên 21/10/1970 201007560 
Hoà Hiệp Bắc,  Hoà 
Hiệp Bắc,  Liên Chiểu, 
Đà Nẵng 

Thợ điện 
nước  3/7 

Bùi Văn Được  05/02/1967 201169475 
Hoà Hiệp Nam,  Hoà 
Hiệp Nam,  Liên Chiểu, 
Đà Nẵng 

Thợ CK 
6/7 

Trần Văn Khánh 02/08/1974 201000452 
44 Nguyễn Duy Hiệu,  
Chính Gián,  Thanh Khê, 
Đà Nẵng 

Thợ CK 
5/7 

Lý Tư Nguyện 01/01/1986 205423551 
Thôn 2,  Tam Vinh,  Phú 
Ninh, Quảng Nam 

Thợ nề 
3/7 

Nguyễn Đình Hảo 10/08/1983 205081455 
 Bình Giang,  Bình 
Giang,  Thăng Bình, 
Quảng Nam 

Thợ nề 
2/7 

Nguyễn Văn Trông 24/03/1987 201545995 
Tổ 44,  Xuân Hà,  Thanh 
Khê, Đà Nẵng 

Thợ CK 
5/7 

Hồ Văn Trí 20/08/1976 201547311 
Tổ 11,  Xuân Hà,  Thanh 
Khê, Đà Nẵng 

LĐPT 

Huỳnh Bá Hải 01/12/1983 201454185 
Tổ 16,  Hoà Thọ Tây,  
cẩm lệ, Đà Nẵng 

Thợ 
điện nước 
5/7 

Nguyễn Hồng Mãn 29/07/1978 201616610 
Tổ 64,  Thuận Phước,  
Hải Châu, Đà Nẵng 

Thợ nề 
3/7 

Lê Tấn Lực 06/05/1989 205432574 
Tổ 12 KP2, Thị trấn Hà 
Lam,  Thăng Bình, 
Quảng Nam 

Thợ điện 
3/7 

Trần Bảy 20/10/1975 201196979 
Đại Quang,  Đại Quang,  
Đại Lộc, Quảng Nam 

LĐPT 

Trần Chín 03/02/1978 205516962 
Song Bình,  Đại Quang,  
Đại Lộc, Quảng Nam 

Thợ nề 
2/7 

Huỳnh Bá Hà 08/12/1989 201570229 
Hòa Thọ,  Hoà Tiến,  
Hoà Vang, Đà Nẵng 

Thợ điện 
3/7 
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HỌ VÀ TÊN 
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH 

SỐ CMND ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ 
NGHỀ 

NGHIỆP 

Nguyễn Văn Hùng 02/06/1969 201162890 
Điện Hồng,  Điện 
Hồng,  Điện Bàn, 
Quảng Nam 

Thợ bê 
tông 

Nguyễn Hoàng Mông 01/01/1975 334452951 
Ô Tưng B,  Châu 
Điền,  Cầu Kè, Trà 
Vinh 

Thợ hàn 

Nguyễn Văn Giọng 04/12/1974 201221644 
Tổ 49,  Xuân Hà,  
Thanh Khê, Đà 
Nẵng 

Thợ sắt 

Phạm Quốc Minh 10/10/1988 201586642 
Tổ 11B,  Xuân Hà,  
Thanh Khê, Đà 
Nẵng 

Thợ nề 
5/7 

Trương Sĩ Sơn 12/02/1970 205435290 
Quý Thạnh,  Bình 
Quý,  Thăng Bình, 
Quảng Nam 

LĐPT 

Trương Sĩ Hùng 04/03/1965 205118470 
Bình Quý,  Bình 
Quý,  Thăng Bình, 
Quảng Nam 

Thợ hàn 

Nguyễn Thành Thư 16/02/1989 205330425 
Đại Hồng,  Đại 
Hồng,  Đại Lộc, 
Quảng Nam 

Thợ điện 
nước 5/7 

Lâm Quốc Tài 12/03/1990 205564883 
Thôn 4,  Bình Đào,  
Thăng Bình, Quảng 
Nam 

Thợ bê 
tông 

Trương Đỗ Hống Sơn 10/02/1979 201359054 
Tổ 44,  Tân Chính,  
Thanh Khê, Đà 
Nẵng 

Thợ sắt 

Nguyễn Hữu Công 15/03/1982 205076681 
Vĩnh Nam,  Duy 
Vinh,  Duy Xuyên, 
Quảng Nam 

LĐPT 

Nguyễn Quốc Bình 17/04/1985 205315755 
Đông Bình,  Duy 
Vinh,  Duy Xuyên, 
Quảng Nam 

Thợ bê 
tông 

Võ Đức Trí 16/08/1993 205730737 
Đông Bình,  Duy 
Vinh,  Duy Xuyên, 
Quảng Nam 

Thợ nề 
3/7 

Trần Văn Thương 16/02/1992 230827897 
Nam Yang,  Nam 
Yang,  Dakdoa, Gia 
Lai 

Thợ bê 
tông 
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HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

THÁNG, 
NĂM SINH 

SỐ CMND ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ 
NGHỀ 

NGHIỆP 

 
Lê Thanh Trung 

20/01/1993 212328986 
Bình Hiệp,  Bình 
Hiệp,  Bình Sơn, 
Quảng Ngãi 

LĐPT 

Hồ Long 24/11/1992 230827874 
Nam Yang,  Nam 
Yang,  Dakdoa, Gia 
Lai 

Thợ sắt 

Nguyễn Lê Hoàng 
Thạch 

10/10/1992 205687473 
Đại Phú,  Đại Nghĩa,  
Đại Lộc, Quảng Nam 

Thợ nề 
3/7 

Lê Công Thiên 05/02/1993 205607868 
Thanh Quýt 6,  Điện 
Thắng Trung,  Điện 
Bàn, Quảng Nam 

Thợ bê 
tông 

Đặng Văn Ải 18/09/1991 205446394 
Bình Đông,  Đại 
Thắng,  Đại Lộc, 
Quảng Nam 

Thợ điện 
nước 4/7 

Huỳnh Li Ba 16/04/1991 205422769 
Bình Hội,  Bình Quế,  
Thăng Bình, Quảng 
Nam 

Thợ bê 
tông 

Võ Tấn Khoang 01/08/1993 215224313 
 Mỹ Chánh Tây,  Mỹ 
Chánh Tây,  Phù Mỹ, 
Bình Định 

LĐPT 

Võ Đức Thắng 01/01/1969 205485960 
Nghĩa Hòa,  Bình 
Nam,  Thăng 
Bình, Q. Nam 

Thợ điện 
nước 5/7 

Nguyễn Tiểu Huy 24/12/1991 212313804 
Bình Minh,  Bình 
Minh,  Bình Sơn, 
Quảng Ngãi 

Thợ hàn 

Nguyễn Minh Tín 24/10/1994 245206342 
Đức Xuyên,  Đức 
Xuyên,  Krông 
Nô, Đắk Nông 

Thợ sắt 

Nguyễn Đình Quốc 02/04/1994 205817379 
Tam Phú, Tam 
Phú,Tam Kỳ, QN 

Thợ nề 
5/7 

Mai Văn Đắc 13/05/1993 205818628 

Bình Nam,  Bình 
Nam,  Thăng 
Bình, Quảng 
Nam 

LĐPT 

Nguyễn Xuân Phúc 23/06/1994 205817241 
An Mỹ,  An Mỹ,  
Tam Kỳ, Quảng 
Nam 

Thợ hàn 

Lê Thy Nguyện 29/12/1994 205710595 
Điện Hồng,  Điện 
Hồng,  Điện Bàn, 
Quảng Nam 

Thợ bê 
tông 

Nguyễn Tấn Hiền 30/11/1994 205678099 
Tam Xuân I,  
Tam Xuân I,  Núi 

Thợ bê 
tông 
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HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

THÁNG, 
NĂM SINH 

SỐ CMND ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ 
NGHỀ 

NGHIỆP 

Thành, Quảng 
Nam 

Hoàng Trung Thành 30/11/1994 205693360 

Nghĩa Minh,  
Nghĩa Minh,  
Nghĩa Hưng, 
Nam Định 

Thợ sắt 

Lê Minh Tuân 27/05/1994 205880504 

Điện Nam Trung,  
Điện Nam Trung,  
Điện Bàn, Quảng 
Nam 

LĐPT 

Nguyễn Thành 
Long 

02/08/1980 206101219 

Nghĩa Hòa,  Bình 
Nam,  Thăng 
Bình, Quảng 
Nam 

Thợ bê 
tông 

Trần Đức Đệ 04/04/1990 205433292 

Quý Thạnh,  Bình 
Quý,  Thăng 
Bình, Quảng 
Nam 

Thợ nề 
3/7 

Mai Thanh Tuấn 14/05/1995 205863285 

Bình Nam,  Bình 
Nam,  Thăng 
Bình, Quảng 
Nam 

Thợ điện 
nước 5/7 

Nguyễn Hữu Tiến 28/02/1987 205329576 
Tiên Thọ,  Tiên 
Thọ,  Tiên Phước, 
Quảng Nam 

LĐPT 

Phạm Hữu Nhân 09/01/1994 205717233 

Trường Xuân,  
Trường Xuân,  
Tam Kỳ, Quảng 
Nam 

Thợ sắt 

Bùi Xuân Hoàng 
Linh 

01/02/1994 205687276 
Đại Hòa,  Đại 
Hòa,  Đại Lộc, 
Quảng Nam 

Thợ điện 
nước 4/7 

Lê Văn Thọ 10/10/1994 201720354 
Tổ 18,  Hoà Quý,  
Ngũ Hành Sơn, 
Đà Nẵng 

Thợ bê 
tông 

Lê Văn Cường 08/09/1994 191872343 
Phú Diên,  Phú 
Diên,  Phú Vang, 
Thừa Thiên - Huế 

Thợ nề 
4/7 

Trần Thanh Bảo 06/06/1980 205006139 
Đại Hồng,  Đại 
Hồng,  Đại Lộc, 
Quảng Nam 

Lái xe 

Mai Văn Cẩm 01/01/1973 201122301 
Bình Nam,  Bình 
Nam,  Thăng 

Lái xe 
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HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

THÁNG, 
NĂM SINH 

SỐ CMND ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ 
NGHỀ 

NGHIỆP 

Bình, Q. Nam 

Nguyễn Viết Xuân 05/11/1991 205763275 
Thôn 5,  Tiên 
Thọ,  Tiên Phước, 
Quảng Nam 

Lái xe 

Lê Văn Trị 27/05/1991 241043963 
 Ea Lê,  Ea Lê,  
Ea Súp, Đắc Lắc 

Thợ sữa 
chữa máy 
móc 

Nguyễn Thành Bạ 01/01/1964 205551132 

Trà Kiệu Tây,  
Duy Sơn,  Duy 
Xuyên, Quảng 
Nam 

Kỹ sư co 
khí 

Hồ Văn Hiệp 01/05/1970 205343564 

Bình Triều,  Bình 
Triều,  Thăng 
Bình, Quảng 
Nam 

Thợ vận 
hành máy 
xây dựng 

Hồ Quang Vinh 26/03/1985 206787415 

Bình Triều,  Bình 
Triều,  Thăng 
Bình, Quảng 
Nam 

Thợ vận 
hành máy 
xây dựng 

Dương Công Huê 12/06/1975 205526158 
Tổ 2,  Bình Triều,  
Thăng Bình, 
Quảng Nam 

Thợ vận 
hành máy 
xây dựng 

Đặng Văn Long 05/12/1974 201221156 
Tổ 2,  Hoà Thuận 
Tây,  Hải Châu, 
Đà Nẵng 

Thợ vận 
hành máy 
xây dựng 

Nguyễn Công Lộc 04/02/1950 205392156 

Tú Trà,  Bình 
Chánh,  Thăng 
Bình, Quảng 
Nam 

Thợ vận 
hành máy 
xây dựng 

Phan Tấn Xuân 02/03/1955 205593986 

Tổ 6 KP2, Thị 
trấn Hà Lam,  
Thăng Bình, 
Quảng Nam 

Thợ vận 
hành máy 
xây dựng 

Nguyễn Ngọc Hùng 02/04/1967 201233987 
Tổ 11,  Hoà Thọ 
Tây,  cẩm lệ, Đà 
Nẵng 

Thợ vận 
hành máy 
xây dựng 

Trần Thị Ngọc ánh 25/08/1987 240943826 
Hoà An,  KRông 
Búk,  Krông Pắk, 
Đắc Lắc 

Thợ lái 
ôtô 
chuyển 
vật liệu 

Nguyễn Tiến Dụng 17/12/1990 271911619 
Âp 5,  Xuân 
Hưng,  Xuân Lộc, 
Đồng Nai 

Thợ lái 
ôtô 
chuyển 
vật liệu 
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III) NĂNG LỰC THI CÔNG: 
 

DANH MỤC THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG  
Số 
TT 

Tên  
máy móc, thiết bị 

Mã  
hiệu 

Số 

lượng 

Công 
suất 

Chất 
lượng 

Ghi 
chú 

1 Máy đào bánh lốp Komasu 1 1,2m3 85%   
2 Máy san Komasu 1 108CV 80%   
3 Lu bánh lốp Sakai 1 16t 80%   
4 Lu rung IJ 1 16t 80%   
5 Đầm chân cừu Sakai 1 9t 80%   
6 Ôtô tự đổ Kamaz 1 13t 85%   
7 Ôtô tự đổ Hyundai 1 15t 85%   
8 Máy trộn bê tông Nhật 5 500l 85%   
9 Máy đầm dùi VN 10 1,5kW 90%   

10 Máy đầm bàn VN 1 1,6kW 85%   
11 Máy hàn VN 1 23kW 95%   
12 Máy phát điện Nhật 1 50KVA 85%   
13 Máy khoang bê tông Nhật 21   85%   
14 Máy cắt tường Nhật 7 <d40 95%   
15 Máy bơm nước Nhật 5   90%   
16 Máy cắt sắt Đài Loan 5 <d40 80%   
17 Máy uốn sắt VN 2 <d40 80%   
18 Máy đầm cóc VN 3 80kg 85%   
19 Máy thủy bình Nhật 2   95%   
20 Xe rùa VN 15   85%   
21 Xe ô tô con (ford)  Nhật  01   85%    
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     IV) NĂNG LỰC TÀI CHÍNH: 
     - Báo cáo tài chính năm 2015 
    - Báo cáo tài chính năm 2016 
    - Báo cáo tài chính năm 2017 
  - Báo cáo tài chính năm 2018 
  - Báo cáo tài chính năm 2019 
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V) DANH MỤC MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ 

      ĐANG THI CÔNG: 
1) Danh mục một số hợp đồng tiêu biểu đã và đang thi công trần, vách 

      thạch cao, tấm equitone, thép corten, tấm gỗ công nghiệp…:  

Số 
TT 

Tên công trình, 
hạng mục công trình 

Giá trị  
hợp đồng + 
Phụ lục HĐ 

Giá trị đã 
thực hiện 

 
Ghi chú 

 

1 

Khách sạn Seventeen, Lô Z72-

73 đường Trần Hưng Hạo, TP. 

Đà Nẵng 

 

752.430.000 

 

752.430.106 

 

 

2 

Nhà đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ 

Đại học Đà Nẵng. 

 

420.800.000 

 

412.573.000 

 

 

3 

Khách sạn Angel, Lô 19-20 

đường Hồ Nghinh, Quận Sơn 

Trà, TP. Đà Nẵng 

 

457.955.000 

 

457.955.000 

 

 

 

4 

Nhà xưởng BOH thuộc dự án 

LANGUNA INTERGRATED 

RESORT Lăng Cô, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

405.080.000 

 

511.571.012 

 

 

 

5 

Nhà ADMIN thuộc dự án 

LANGUNA INTERGRATED 

RESORT Lăng Cô, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

 

755.668.100 

 

 

790.177.324 

 

6 Khách sạn Phương Bắc, Lô 

1,2,3 đường 3/2, TP. Đà Nẵng 

 

1.678.000.000 

 

1.877.656.702 

 

7 Khách sạn Gopatel, Quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

 

849.000.000 

 

1.176.343.743 
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Số 
TT 

Tên công trình, 
hạng mục công trình 

Giá trị  
hợp đồng + 
Phụ lục HĐ 

Giá trị đã 
thực hiện 

 
Ghi chú 

8 Nhà khách TP. Đà Nẵng 1.927.975.000 1.973.110.000  

9 Trường CĐBK – Cơ sở II tại 

Đà Nẵng 

 

272.550.000 

 

267.857.912 

 

10 Khách sạn DIAMOND SEA – 
Đà Nẵng 

1.385.437.900 1.225.407.000  

11 Trung tâm điều độ hệ thống 

điện Miền Trung – Đà Nẵng 

 

338.064.000 

 

335.920.830 

 

12 Khách sạn Royal Family –  Đà 

Nẵng 

 

211.645.000 

 

252.051.221 

 

13 Khách sạn Finger – Đà Nẵng 448.000.000 583.993.123  

14 Khách sạn CICILIA Đà Nẵng 1.405.732.900 1.169.107.290  

15 Khách sạn SH Đà Nẵng 1.828.447.500 1.763.084.175  

16 Khách sạn SAMDI – Đà Nẵng 1.742.610.665 1.758.664.761  

17 Sân vận động Hòa Xuân – Đà 

Nẵng 

 

1.381.793.960 

 

1.355.197.210 

 

18 Khách sạn Kiều Dung – Quảng 

Bình 

 

1.325.410.000 

 

1.325.410.000 

 

19 Trường Đại học Đông Á – Cơ 

sở 2 – Đà Nẵng 

 

2.558.616.118 

 

2.513.719.000 

 

20 Khu nhà ở xã hộ khu dân cư 

An Hoà – Sun Home Đà Nẵng 

 

333.527.523 

 

352.628.327 
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Số 
TT 

Tên công trình, 
hạng mục công trình 

Giá trị  
hợp đồng + 
Phụ lục HĐ 

Giá trị đã 
thực hiện 

 
Ghi chú 

21 Nhà khách Duyên Hải Miền 
Trung  – Đà Nẵng 

 

216.172.110 

 

327.409.076 

 

22 Khách sạn Tourane – Đà Nẵng 327.027.300 290.617.570  

23 Khách sạn Biển Vàng – Quảng 
Bình 

487.324.365 610.476.451  

24 Cảng Hàng không Quốc tế Đà 

Nẵng 

296.230.440 301.537.532  

25 Trung tâm hội nghị Nhà khách 
Duyên Hải Miền Trung – TP. 
Đà Nẵng 

 

477.345.000 

 

248.836.500 

 

26 Khách sạn Cicilia Nha Trang – 
TP. Nha Trang 

1.732.995.000 1.800.000.000  

27 Biệt Thự Vinpearl Đà Nẵng 941.460.000 725.669.451  

28 Khách sạn Quyền Anh – TP. 

Đà Nẵng 

 

750.000.000 

 

688.712.241 

 

29 Khách sạn Paris Deli – TP. Đà 
Nẵng 

958.034.080 1.372.891.950  

30 Khách sạn Hùng Anh – TP. Đà 
Nẵng. 

420.000.000 412.297.692  

31 Khách sạn Merryland – TP. Đà 
Nẵng. 

356.828.000 498.076.936  

32 Khách sạn HANOI-
VIENTIANE – TP. Đà Nẵng 

1.593.000.000 1.460.783.590  

33 Công trình Hội Đồng Nhân 
Dân TP.Đà Nẵng 

222.000.000 179.163.200  
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Số 
TT 

Tên công trình, 
hạng mục công trình 

Giá trị  
hợp đồng + 
Phụ lục HĐ 

Giá trị đã 
thực hiện 

 
Ghi chú 

34 Block 1, 2 thuộc công trình căn 
hộ khách sạn Sun Home Bà Nà 
– TP. Đà Nẵng. 

 

609.670.700 

 

632.600.442 

 

35 Khách sạn Như Minh 3 – TP. 
Đà Nẵng. 

1.290.129.863 958.025.973  

36 Khách sạn PACBO –TP. Đà 
Nẵng 

526.443.419 512.772.444  

37 Nhà hàng Khách sạn Biển 
Vàng – TP. Đồng Hới – tỉnh 
Quảng Bình 

 

456.827.694 

 

486.412.071 

 

38 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Đà Nẵng – TP. Đà 
Nẵng. 

 

4.402.470.209 

 

4.471.898.926 

 

39 Block B Trung tâm thương mại 
F-Home Đà Nẵng 

4.250.000.000 4.356.010.171  

40 Block A Trung tâm thương 
mại F-Home Đà Nẵng 

2.983.345.685 3.547.421.062  

41 Vách ngăn Trung tâm thương 
mại F-Home Đà Nẵng 

1.562.369.600 1.476.675.596  

42 Khách sạn Shapphie – TP. Đà 
Nẵng. 

2.945.498.427 3.324.774.296  

43 Khách sạn Đức Long Mỹ Khê 
– TP. Đà Nẵng. 

3.126.234.863 3.691.120.857  

44 Khách sạn Fivitel – TP. Đà 
Nẵng 

1.489.664.000 2.471.020.508  

45 Khách sạn Star – TP. Đà Nẵng 1.021.295.000 381.011.231  

46 Khách sạn Eden – TP. Đà 
Nẵng. 

2.827.732.870 4.319.996.000  
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Số 
TT 

Tên công trình, 
hạng mục công trình 

Giá trị  
hợp đồng + 
Phụ lục HĐ 

Giá trị đã 
thực hiện 

 
Ghi chú 

47 Khách sạn Sea Side – TP. Đà 
Nẵng. 

532.455.655 498.929.545  

48 Khách sạn Lan Quế Anh TP. 
Đà Nẵng 

2.499.750.000 3.839.899.175  

49 Khách sạn Mabelle TP. Đà 
Nẵng 

2.257.901.563 1.626.783.811  

50 Khách sạn The Blues TP. Đà 
Nẵng 

1.190.200.000 1.753.860.452  

51 Khách sạn Lavista Hotel Đà 
Nẵng v.v... 

1.777.832.527 2.088.464.000  

52 Khách sạn Thuận Hóa – Huế 2.217.235.000 1.515.315.000  

53 Khách sạn The Code 1.311.770.000 963.089.000  

54 Khách sạn CN PALACE 2.250.000.000 2.420.111.692  

55 Khách sạn Havin 653.180.000 745.209.223  

56 Khách sạn The Code (Thi công 
lắp đặt tấm Equitone…) 

10.664.865.422 9.539.612.884  

57 Khách sạn The Blues (Thi 
công lắp đặt tấm Equitone…) 

3.048.010.350 3.048.010.350  

58 Thi công trần trang trí khối 
công cộng  KS Goleden 

1.820.000.000 2.098.331.687  

59 Thi công nội ngoại thất trang 
trí khách sạn The Code 

1.334.780.700 1.154.732.125  
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Số 
TT 

Tên công trình, 
hạng mục công trình 

Giá trị  
hợp đồng + 
Phụ lục HĐ 

Giá trị đã 
thực hiện 

 
Ghi chú 

60 Thi công trần nhôm, trần nhựa 
giả gỗ Trường Đại Học Duy 
Tân – Cơ sở Hòa Khánh Nam 

833.156.500 666.525.000  

61 Thi công trần thạch cao khối 
lớp học – Studio Trường Đại 
Học Duy Tân – Cơ sở Hòa 
Khánh Nam 

773.988.655 689.179.974  

62 Thi công trần thạch cao khách 
sạn Liberty Đà Nẵng 

2.118.741567 Đang thi công  

63 Thi công trần thạch cao khách 
sạn Nagila Đà Nẵng 

883.980.518 453.016.081  

64 Thi công lắp đặt tấm Equitone  
KS Goleden Đà Nẵng. 

1.323.080.000 1.318.854.680  

65 Thi công trần thạch cao khách 
sạn Hải An–Sông Hàn Đà 
Nẵng 

1.115.998.741 Đang thi công  

66 Thi công sơn vôi, matic khách 
sạn Liberty Đà Nẵng 

1.958.893.453 Đang thi công  

67 Thi công trần thạch cao khách 
sạn Le Sand Đà Nẵng. 

2.123.817.164 Đang thi công  

68 Thi công cổng, tường rào biệt 
thự Hòa Xuân 

1.265.500.885 Đang thi công  

69 …    
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2) MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU: 
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG: 
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3) MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU: 
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG: 
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